Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
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Mục 1. Giới thiệu về gói thầu: 
1.1. Khái quát về hạng mục công việc.
· Tên hạng mục công việc: Cung cấp dịch vụ chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, cây cảnh và vệ sinh môi trường của  Bảo tàng Hồ Chí Minh.
· Chủ đầu tư: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
· Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp văn hoá thông tin (Kinh phí thường xuyên giao tự chủ) và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Địa điểm thực hiện: Số 19 phố Ngọc Hà, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
	- Quy mô dự án: Duy trì, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, vệ sinh môi trường và trang trí cây hoa tại Khuôn viên Bảo Tàng Hồ Chí Minh bao gồm: 
+ Duy trì thảm cỏ lá tre, cỏ nhung.
+ Trồng và duy trì hoa thời vụ 
+ Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng và cây hoa lưu niên. 
+ Duy trì cây cảnh đơn lẻ, khóm trên vườn. 
+ Duy trì chậu cảnh.
+ Duy trì cây trồng mảng, bồn xương rồng cảnh.
+ Vệ sinh đường dạo, sân, bãi đất trong công viên, vườn hoa, dải phân cách, nhà vệ sinh công cộng.
+ Nạo vét bùn cống ngầm, tua vỉa, múc bùn các hố ga
+ Xúc rác từ bể rác lên xe ô tô chuyên dụng
+ Thu gom, vận chuyển bùn, chất thải sinh hoạt đến nơi xử lý
1.2. Giới thiệu về gói thầu.
· Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, cây cảnh và vệ sinh môi trường của  Bảo tàng Hồ Chí Minh.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Mục 2.  Mục tiêu công việc, kế hoạch thực hiện
[bookmark: _Toc159835149][bookmark: chuong_1_name]I.  Duy trì thảm cỏ lá tre, cỏ nhung
Thảm cỏ được trồng trong các công viên, vườn hoa, dải phân cách.....
1. Kỹ thuật duy trì
- Chuẩn bị dụng cụ: Dầm làm cỏ dại, máy cắt cỏ, vòi tưới, chổi quét...
- Phát cỏ: Trung bình phát cỏ 18 lần/năm (riêng cỏ nhung phát cỏ 8 lần/năm), tùy theo địa hình mà dùng máy cắt cỏ, liềm để phát cỏ, cỏ phát triển nhanh nên phải thường xuyên phát cỏ để tạo mầm, nhánh mới giúp cho bãi cỏ xanh, có độ dầy chịu được sự dẫm đạp ở nơi công cộng. Sau khi phát, chiều cao cỏ đạt từ 7cm đến 10cm. Phát cỏ ra sát mép vỉa đường, vỉa batoa sao cho cỏ không mọc chòm ra ngoài. Thu dọn cỏ sau khi cắt tập kết vào nơi quy định.
- Tưới nước: Trung bình tưới 138 lần/năm. Số lần tưới, thời gian tưới có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết, mức độ duy trì tùy theo các tháng trong năm. Tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, không tưới mạnh làm nước, đất tràn ra đường gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Nguồn nước tưới: Nước thô, nước máy...
- Nhổ cỏ dại, cây dại: Bố trí người nhổ cỏ dại, cây dại và thu dọn tập kết vào nơi quy định.
- Bón phân vi sinh: Một năm bón 2 lần vào mùa khô (3 tháng bón 1 lần). Rải phân đều trên toàn bộ diện tích thảm cỏ. Những khu vực không nhổ cỏ dại thì không bón phân. Việc bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bãi cỏ trong công viên, vườn hoa, khu đô thị, dải phân cách, mái taluy: Hàng ngày bố trí người vệ sinh bãi cỏ, thời gian xong trước 8 giờ sáng. Trồng ngày thường xuyên bố trí người nhặt rác.
- Trồng dặm cỏ: khi cỏ bị chết, bị dẫm nát kém phát triển hoặc mật độ thưa phải tiến hành trồng dặm cỏ cùng giống với loại cỏ chủ đạo để đảm bảo cảnh quan. Các công đoạn thực hiện khi trồng dặm:
+ Cuốc lộn đất: Cuốc ngập sâu miệng cuốc 10cm-15cm, cuốc đất cho kỹ, đập đất nhỏ tơi, đất có đường kính 1cm-2cm, nhặt rác nếu có, để ải đất 1 ngày.
+ Bổ sung đất màu theo thực tế (nếu cần).
+ Cào san: Đảm bảo bằng phẳng trên bề mặt bãi, tạo độ dốc thoát nước ra phía đường.
+ Trồng cỏ: Dừng dầm để trồng cỏ, trồng theo khóm, khóm có 3-5 nhánh cỏ, cự ly 0,05mx0,05m, trồng kiểu nanh sấu, trồng nghiêng 15 độ so với mặt đất, khi trồng, cần nện chặt gốc, trồng từ trong, lùi dần về phía ngoài, ngọn cỏ trồng xuôi theo một chiều.
+ Chăm sóc: Sau khi trồng tưới đẫm nước trong vòng 7 ngày liên tục sau đó cứ 2 ngày tưới 1 lần cho đến khi bãi cỏ xanh đều trong thời gian 1 tháng.
2. Yêu cầu kỹ thuật
- Bãi cỏ xanh, bằng phẳng, cỏ sinh trưởng phát triển tốt, cỏ mọc kín, không loang lổ, không có cây dại, không có rác tồn, gạch đá, nước đọng, không sâu bệnh.
[bookmark: chuong_2_name]- Sau khi phát cỏ: chiều cao cỏ đạt từ 7cm-10cm (riêng cỏ nhung chiều cao đạt từ 3 cm-5 cm), thảm cỏ phẳng ra sát mép vỉa đường dạo hoặc vỉa batoa.
[bookmark: _Toc159835150][bookmark: muc_1]II. Duy trì cây trang trí
I. Kỹ thuật trồng và duy trì hoa thời vụ
- Cây hoa thời vụ là cây hoa có thời gian sinh trưởng, phát triển từ khi gieo hạt ra lá thật đến khi hoa tàn tùy theo các loại hoa khác nhau có khoảng thời gian từ 60 đến 120 ngày.
- Cây hoa thời vụ chia làm 2 vụ:
2. Kỹ thuật duy trì
- Chuẩn bị dụng cụ: Cuốc, vồ, cào, dầm, dây kẻ linh, vòi tưới, kéo, bình phun thuốc trừ sâu...
- Làm đất: Cuốc lộn đất, phá vỡ đất, cuốc sâu ngập bàn, nhặt cỏ dại, cây hoa cũ, rác. Để ải đất 1 ngày. Thu dọn cỏ dại, cây hoa cũ tập kết vào nơi quy định.
- Đập đất: Đập đất cho tơi đạt kích thước 1cm-2cm.
- Bón lót: Mỗi lần thay hoa bón lót một lần. Chủ yếu dùng phân vi sinh để bón lót. Rải phân, trộn phân đều với đất. Việc bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Bổ sung đất màu theo thực tế (nếu cần).
- Tưới nước: Trung bình tưới 180 lần/năm. Số lần tưới, thời gian tưới có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết, mức độ duy trì tùy theo các tháng trong năm. Tưới đều tay, tưới nhẹ trên bề mặt đảm bảo không làm dập hoa, gẫy cành lá, không được tưới xối vào gốc cây, không làm đất tràn ra bãi cỏ, đường dạo ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Không tưới vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều trong ngày nắng gắt. Nguồn nước tưới: Nước thô, nước máy...
- Cào san: đối với nấm hoa hình tròn, hoa thị, bầu dục…có hàng rào cần cào đất theo hình mui luyện, giữa bồn hoa đất được cào cao hơn mặt bồn hoa 0,2m - 0,3m và thấp dần ra bên ngoài; đối với nấm hoa hình chữ nhật, hình vuông, các bồn hoa trồng xen các bãi cỏ, các bồn không có hàng rào cần cào đất tạo mặt phẳng trên bồn hoa.
- Trồng hoa: dùng dầm, dây kẻ linh, thùng tưới để chuẩn bị trồng hoa.
+ Trước khi trồng cần phân loại cây có nụ, hoa theo độ cao để bố trí trồng cây cho hợp lý và đẹp. Dùng dây để kẻ linh theo cự ly quy định cho từng loại cây để kẻ đường trồng.
+ Cây được trồng theo kiểu nanh sấu (so le). Mật độ trồng phụ thuộc vào chiều cao và tán cây hoa.
+ Cây được trồng từ trong ra ngoài hoặc trồng từ giữa bồn ra ngoài bồn, cây cao trồng ở trong, cây thấp dần ra phía ngoài.
+ Đối với bồn hoa phối kết màu và trồng nhiều chủng loại trên 1 bồn, cần phân loại hoa theo chiều cao, màu sắc để trồng cho hài hoà, phù hợp cảnh quan.
+ Trồng xong, cây phải được tưới đẫm.
Không trồng cây vào giờ nắng gắt, các ngày rét đậm hoặc nhiệt độ quá cao.
+ Chăm sóc: Sau khi trồng phải tưới liên tục vào sáng sớm hoặc chiều tối để cây hoa nhanh phục hồi, sinh trưởng và phát triển tốt.
- Làm cỏ xới phá váng: Sau 1 tuần cây đã bén rễ và phục hồi, cần xới phá váng và nhặt cỏ, vun gốc cây hoa và trồng dặm những cây gãy và chết, sau 2 tuần làm cỏ xới phá váng.
- Bấm tỉa: Sau khi trồng 20 - 25 ngày, cây cho nhiều hoa đồng thời xuất hiện hoa tàn, cần cắt sửa hoa tàn và lá vàng úa cho bồn hoa luôn đẹp.
- Thay hoa: Bồn hoa trưng bày ngoài công viên vườn hoa, khi hoa tàn cần phải nhổ cây để làm đất, để ải 1 ngày chuẩn bị thay đợt hoa mới theo lịch đã bố trí.
- Phun thuốc trừ sâu: Thường xuyên kiểm tra sâu, bệnh nếu chớm xuất hiện cho phun thuốc ngay, việc phun thuốc theo chỉ định của từng loại thuốc đối với từng loại sâu, bệnh (theo thực tế).
3. Yêu cầu kỹ thuật
- Nấm (bồn) hoa có hình thù rõ ràng, hình mui luyện, không đọng nước, dốc thoải nhẹ, đều hoặc bằng phẳng phù hợp với kích thước của nấm (bồn) và cảnh quan, không gian xung quanh.
- Đất trồng hoa phải tơi xốp, thường xuyên làm sạch cỏ cây dại, gạch đá, không có rác bẩn.
- Cây có hoa nở, màu sắc tươi tự nhiên, cành lá thân thẳng, không sâu bệnh, trên bồn không có hoa tàn, lá héo, không gãy cành ngọn.
- Mật độ cây hoa đồng đều trên nấm (bồn), cây trồng phải giao tán. Nấm (bồn) hoa mới trồng có ít nhất 1/3 diện tích bồn là cây có hoa nở, còn lại là hoa chúm nở. Không trồng cây ra ngôi.
- Trung bình thay hoa 8 lần trong một năm.
[bookmark: _Toc159835151][bookmark: muc_2]III. Duy trì cây hàng rào, cây trồng mảng 
1. Khái niệm
- Cây cảnh trồng mảng có màu sắc tự nhiên, ít rụng lá, tán lá giao nhau tạo hình khối, mảng màu phong phú, tạo điểm nhấn về cảnh quan.
- Cây hàng rào thường được trồng viền bồn hoa, bãi cỏ để bảo vệ và tôn vẻ đẹp của bồn hoa, bãi cỏ. Cây trồng chiều rộng 0,2m đến 0,3m, chiều cao từ 0,1m đến 1,2m hoặc lớn hơn tuỳ thuộc vào thiết kế và chủng loại cây được trồng.
- Các nhóm cây thường được trồng gồm:
+ Nhóm cây thân đứng: là cây thân gỗ nhỏ, tán dầy, lá có màu sắc, cây có hoa đẹp hoặc có thể tạo hình như: Ngâu, Thanh táo, Chuỗi ngọc, Hoa giấy...
+ Nhóm cây thân bò: là cây thân mềm như Rệu, xương rắn, Thài lài tía, Dứa tím, Thiên thanh, Tóc tiên, Khúc khích, Đồi mồi...Chiều cao của mảng cây thân bò dưới 0,3m. Khoảng cách trồng cây, củ: 0,05 x 0,05m hoặc 0,15 x 0,15m, 0,20 x 0,20 m tuỳ theo từng loại cây, khóm cây, trồng nanh sấu.
+ Nhóm cây hoa lưu niên: Hoa hồng, Hoa Ngũ sắc...
2. Kỹ thuật duy trì
- Chuẩn bị dụng cụ: Dầm, cuốc, vòi tưới, bình phun thuốc sâu, kéo cắt cây...
- Cây được trồng thành mảng theo thiết kế, mảng cây luôn được chỉnh sửa, tỉa tách và dặm tại chỗ...Khoảng cách cây tuỳ thuộc chủng loại cây, cây trồng giao tán nhau, không chen tán phủ tán.
- Làm cỏ, vun xới gốc: Thực hiện trung bình 12 lần/năm. Dùng dầm để nhổ cỏ dại, cây dại, xới xáo nhẹ, vun đất kín gốc. Cỏ dại cây dại sau khi nhổ được tập trung đúng nơi quy định.
- Sau khi làm cỏ xới gốc:
+ Đối với nhóm thân bò: tiến hành tỉa, tách tạo độ cao, độ dầy theo ý muốn đảm bảo không hở đất, không nhấp nhô, nhặt bỏ lá già héo. Trung bình thực hiện 12 lần/năm.
+ Đối với nhóm thân đứng: khi cắt cúi khom người cho đúng tư thế cắt sửa, không ngồi hoặc đứng thẳng để cắt sửa, cắt sửa tạo mặt phẳng, một mặt trên và hai mặt bên. Trung bình thực hiện 12 lần/năm.
+ Đối với cây hoa lưu niên: cần cắt tỉa cành lá, tỉa nụ, bấm ngọn tạo cho cây có sức đâm nhánh mới, mỗi đầu nhánh cho nụ hoa mới. Trung bình thực hiện 12 lần/năm.
+ Sau khi thực hiện xong dọn vệ sinh ngay, không để lá cây bừa bãi và tập kết về nơi quy định.
- Tưới nước: Trung bình tưới 138 lần/năm. Số lần tưới, thời gian tưới có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết, mức độ duy trì tùy theo các tháng trong năm. Tưới rót đẫm gốc cây, lần tưới cuối tưới vẩy trên bề mặt toàn mảng, viền làm sạch bề mặt lá đảm bảo màu sắc tự nhiên của cây. Nguồn nước tưới: Nước thô, nước máy...
- Bón thúc bằng phân vi sinh: Một năm bón 2 lần vào mùa khô (3 tháng bón 1 lần). Làm cỏ phá váng trước khi bón phân, phân được rải đều chân gốc cây, sau khi bón tưới đẫm nước, tưới liên tục trong 7 ngày, ngày tưới 1 lần. Việc bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Bổ sung đất màu theo thực tế (nếu cần).
- Trồng dặm cây chết, thay cây xấu, kém phát triển: Cây trồng dặm hoặc trồng thay thế phải cùng chủng loại, chiều cao bằng cây đang duy trì. Ngay sau khi trồng cây, tưới liên tục trong 7 ngày, ngày tưới 1 lần để cây nhanh phục hồi. Sau 1 tháng cây đã phát triển dùng kéo sửa nhẹ.
3. Yêu cầu kỹ thuật
- Cây hàng rào liên tục, không đứt đoạn, màu sắc tự nhiên, đảm bảo độ cao, chiều rộng tối thiểu theo thiết kế, không sâu bệnh, chân hàng rào không có rác, cỏ cây dại.
[bookmark: muc_3]- Cây trồng mảng, cây hoa lưu niên màu sắc tự nhiên, không rỗng, chết, cây không bị sâu bệnh, đúng chủng loại quy định, đảm bảo độ cao tối thiểu theo thiết kế, toàn mảng không nhấp nhô, gốc cây không có rác, cỏ cây dại.
[bookmark: _Toc159835152]IV.  Duy trì cây đơn lẻ, khóm, cây cảnh trồng chậu 
1. Duy trì cây cảnh đơn lẻ
1.1. Khái niệm:
- Cây cảnh đơn lẻ, khóm: Là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, phát triển nhanh, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại khu vực trồng. Các loại cây thường được trồng tại công viên, vườn hoa, dải phân cách...như: Ngâu, Tường Vi, Ngọc Bút, Dâm Bụt, Cau Bụi, Cọ Lá Nón, Vạn Tuế, Huyết Dụ, Tùng, Mẫu Đơn, Cô Tòng các màu, Tai Tượng...
1.2. Kỹ thuật duy trì:
- Chuẩn bị dụng cụ: Dầm, cuốc, kéo cắt sửa, vòi tưới...
- Làm cỏ xới phá váng gốc cây: Nhổ cỏ cây dại, xới xáo gốc cây. Thu dọn cỏ dại, cây dại sau khi nhổ tập kết vào nơi quy định.
- Cắt sửa tạo tán:
+ Đối với những cây cần tạo hình: dùng kéo sicatơ để cắt sửa. Trung bình thực hiện 6 lần/năm. Không cắt sửa cây vào những ngày nắng nóng, hanh khô hoặc những ngày rét đậm, rét hại.
+ Đối với những cây để phát triển tự nhiên: cần cắt bỏ những cành khô, lá vàng, cắt cành gẫy, cành vươn, cành xòa ra đường làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, cảnh quan đô thị.
+ Đối với những cây lưu niên, cho hoa hàng năm: cần cắt sửa đau vào dịp cuối đông đầu xuân để cây phát triển thêm cành nhánh mới.
- Bón thúc bằng phân vi sinh: Một năm bón 4 lần.Trước khi bón phân, phải làm cỏ, xáo sới xung quanh gốc cây. Phân được rắc đều xung quanh gốc, dùng dầm hoặc cuốc nhỏ, trộn đều đất với phân, chú ý làm nhẹ nhàng, không gây tổn thương đến bộ rễ, tưới nước ngay sau khi bón phân. Tưới liên tục trong 1 tuần, mỗi ngày tưới 1 lần. Việc bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Bổ sung đất màu theo thực tế (nếu cần).
- Tưới nước: Trung bình tưới 96 lần/năm, 5 lít/lần. Số lần tưới, thời gian tưới có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết, mức độ duy trì tùy theo các tháng trong năm. Tưới rót đẫm gốc cây, lần tưới cuối tưới vẩy trên bề mặt để làm sạch bề mặt lá đảm bảo màu sắc tự nhiên của cây. Nguồn nước tưới: Nước thô, nước máy...
- Phun thuốc sâu: Định kỳ phun thuốc 1 năm 1 lần theo chỉ định của từng loại thuốc đối với từng loại sâu, bệnh.
- Trồng dặm cây chết, thay cây xấu, kém phát triển: Cây trồng dặm hoặc trồng thay thế phải cùng chủng loại, chiều cao bằng cây hiện đang duy trì.
+ Kích thước hố đào:
	Kích thước bầu cây
	Kích thước hố đào

	0,10mx0,15m
	0,20mx0,20mx0,15m

	0,15mx0,20m
	0,25mx0,25mx0,20m

	0,20mx0,25m
	0,30mx0,30mx0,25m

	0,30mx0,35m
	0,40mx0,40mx0,35m

	0,35mx0,45m
	0,50mx0,50mx0,45m


+ Bón phân lót: Dùng phân vi sinh để bón lót, phân được trộn đều với đất trong hố đào.
+ Trồng cây:
Công việc tiến hành cần 2 người thao tác cùng một lúc, 1 người đặt cây, người kia ngắm dáng, tán sao cho cây thẳng, dáng tự nhiên, được quay hướng về phía đường, khi đã đạt được yêu cầu, một người giữ cây để cố định vị trí, người kia xúc đất trải đều xung quanh hố, chú ý khi lấp, nếu gặp những hòn đất to, phải dùng cuốc, đập nhỏ tơi trước khi đưa đất xuống miệng hố. Cây được đặt sao cho mặt bầu nằm thấp hơn mặt hố từ 2-3cm. Đất được phủ kín bằng mặt hố, dùng cuốc nện chặt xung quanh bầu, chú ý không nện trực tiếp trên bầu, làm vầng cây, tạo hố trũng có gờ để giữ được nước sau khi tưới, tưới rót, tưới đẫm xung quanh bầu cây, tưới liên tục trong 15 ngày liền, mỗi ngày tưới 1 lần vào sáng sớm hoặc chiều tối, sau đó 2 ngày tưới 1 lần. Trong quá trình tưới nếu cây bị nghiêng, cần dựng dần cây lại cho thẳng.
- Đối với dải phân cách, đảo giao thông, khi thực hiện công tác duy trì cây cảnh chú ý có biển báo thi công, không đứng dưới lòng đường thực hiện các thao tác.
1.3. Yêu cầu kỹ thuật:
- Cây có độ cao phù hợp tùy theo đặc điểm sinh học từng chủng loại, hài hòa với cảnh quan và không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông.
- Cây khoẻ, không sâu bệnh, không bị gãy cành, ngọn, lá tươi có màu sắc tự nhiên, không có lá úa. Không có cỏ, cây dại, gạch đá, rác dưới gốc cây...
2. Duy trì cây cảnh trồng chậu
2.1. Khái niệm:
- Cây cảnh trồng chậu: Các loại cây thường trồng chậu là các loại cây dễ sống, dễ phát triển, lá có màu sắc, cây có hoa đẹp hoặc có thể cắt sửa tạo hình được trưng bày trong công viên, vườn hoa, dải phân cách...
- Cây cảnh trồng chậu (cây thế, cây Bonsai): Là loại cây được đưa vào chậu để uốn thế, tạo dáng, có thời gian sử dụng dài, giá trị kinh tế cao, dùng để trang trí nội thất các Dự án hoặc trưng bày trong vườn hoa, công viên. Cây đặc biệt thường được trồng vào chậu: La hán, Tùng, Si, Đa, Mai chiếu thủy...
2.2. Kỹ thuật duy trì:
- Chuẩn bị dụng cụ: Dầm, kéo sửa cành, vòi tưới...
- Làm cỏ dại, cây dại, sới phá váng: Khi chậu cây xuất hiện cỏ dại, cây dại dùng dầm để làm cỏ dại, cây dại và sới phá váng trên mặt của chậu cây, cần làm từ từ, nhẹ nhàng để tránh vào rễ cây.
- Bón phân thúc: Một năm bón 2 lần. Dùng phân vi sinh để bón. Rải đều phân trên mặt chậu, sau đó tưới ngay nước, chú ý không bón vào những ngày nắng nóng. Việc bón phân tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Bổ sung đất màu theo thực tế (nếu cần).
- Tưới nước: Trung bình tưới 90 lần/năm. Số lần tưới, thời gian tưới có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí, điều kiện thời tiết, mức độ duy trì tùy theo các tháng trong năm. Tưới rót xung quanh gốc, chú ý tưới từ từ để nước ngấm dần vào đất, tạo độ ẩm, nếu tưới nhanh nước tràn ra khỏi mặt chậu, đất chưa kịp thấm nước, lần tưới cuối tưới vẩy trên lá để rửa lá. Đối với những cây có bộ lá đẹp, cần dùng khăn mỏng lau nhẹ trên lá. Nguồn nước tưới: Nước thô, nước máy...
- Sửa cây tạo tán: Trung bình thực hiện 6 lần/năm. Dùng kéo, cắt sửa cành khô, lá già, hoặc cắt bớt ngọn nếu tạo dáng tròn.
- Lau chậu: Để tôn thêm vẻ đẹp của chậu cảnh, chậu cần được lau thường xuyên, do trong quá trình tưới nước hoặc mùa mưa, đất bám vào thành chậu.
- Phun thuốc trừ sâu: Định kỳ phun thuốc 1 năm 1 lần theo chỉ định của từng loại thuốc đối với từng loại sâu, bệnh.
- Thay cây chết, chậu nứt vỡ: Nếu cây chết, chậu nứt vỡ phải tiến hành thay ngay. Khi thay cần chọn cây, chậu đảm bảo đúng chủng loại, kích thước như cây, chậu hiện đang duy trì, việc trồng lại cây đảm bảo tuân thủ theo đúng như kỹ thuật trồng cây cảnh.
2.3. Yêu cầu kỹ thuật:
- Chậu cây sạch, không bị vỡ.
- Cây có tán, dáng tự nhiên.
- Cây khoẻ, không sâu bệnh, không gãy cành, ngọn, lá tươi, không bị rách, màu sắc tự nhiên đặc trưng của từng loại cây, không bụi bẩn, không có lá vàng úa, gốc cây sạch sẽ không cỏ dại, rác.
- Đối với cây cảnh thế phải được bấm tỉa cành lá thường xuyên để giữ được thế cây như ban đầu.
[bookmark: _Toc159835153][bookmark: chuong_4_name]V. Kỹ thuật vệ sinh vườn hoa, công viên 
1. Vệ sinh đường dạo, bãi đất, tượng trong công viên, vườn hoa kín
1.1. Vệ sinh đường dạo, bãi đất
1.1.1: Khái niệm:
- Bao gồm các loại: đường gạch lá dừa, đường gạch xi măng, đường gạch blốc, đường gạch hình sin, đường gạch mắt na, đường gạch Terazo, đường nhựa và bãi đất.
1.1.2. Kỹ thuật vệ sinh:
- Dụng cụ lao động: Chổi tre dài, chổi tre ngắn, xẻng, xe gom rác.
- Thực hiện công việc:
+ Dùng chổi tre dài quét, tư thế cầm chổi quét nghiêng 45 độ, vệ sinh đường mới sạch và giảm được bụi. Dùng xẻng, bay, dầm nạo sạch đất, cát, cỏ dại, rêu bám trên đường. Trường hợp mặt đường sau khi mưa thường có rêu bám thì dùng nước cọ rửa.
+ Một ngày vệ sinh 1 lần, ngoài ra bố trí người nhặt rác trong ngày.
+ Rác tập kết, thu gom, vận chuyển về nơi quy định, dùng bao tải, xe gom chứa rác...để tập trung gọn vào góc khuất, không ảnh hưởng cảnh quan môi trường. Yêu cầu vận chuyển rác thải ngay trong ngày.
- Nghiêm cấm đốt rác, để lưu rác qua nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường.
- Tua vỉa đường: Sau mưa, đất và nước đọng thường trôi xuống đường gây bẩn, dùng xẻng ngắn, hót sạch bùn đất, dùng chổi, quét hết nước đọng để cho đường khô và sạch. Thời gian kết thúc công việc trước 08 giờ 00 phút hàng ngày.
- Kết thúc công việc phải rửa sạch dụng cụ và để vào nơi quy định.
1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật:
- Đường dạo, bãi đất sạch, không có lá cây, rác, gạch, đất, cỏ dại, cây dại không có nước đọng, bùn trên đường đi.
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình làm việc.
1.2. Vệ sinh tượng:
1.2.1. Kỹ thuật vệ sinh:
- Chuẩn bị dụng cụ: Bàn chải, giẻ lau và hoá chất phù hợp với chất liệu tượng để chống ôxy hóa, hoen gỉ.
- Thực hiện công việc:
+ Trước khi cọ tưới nước.
+ Dùng bàn chải để cọ những chỗ bẩn, mốc, gỉ sau đó dùng nước tưới rửa sạch, vừa cọ vừa tưới nước, khi sạch lấy giẻ lau lại. Nếu không sạch phải xử lý bằng hoá chất.
+ Quy định: 1 tháng làm vệ sinh 1 lần.
+ Hàng tuần dùng giẻ ướt lau 2 lần.
+ Một năm quét vôi, sơn tượng 1 lần.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
+ Tượng sạch không hoen ố, gỉ, không bị các chất bẩn bám, không bị sứt mẻ.
+ Bệ gốm: sạch không có đất và chất bẩn bám, không bị bong bật, có màu sáng bóng của vật liệu.
+ Khu vực đặt tượng được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo cảnh quan.
+ Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc..
VI. Kỹ thuật vệ sinh nhà vệ sinh công cộng 
1.1.1: Khái niệm:
- Bao gồm các loại: bồn rửa tay, bồn cầu, hộc thu rác, ga thu nước và kệ/giá dựng giấy vệ sinh, vòi sịt, vòi rửa tay, máy sấy khô (nếu có).
1.1.2. Kỹ thuật vệ sinh:
- Dụng cụ lao động: Chổi tre ngắn, hót rác, cọ vệ sinh, khăn lau
- Thực hiện công việc:
+ Dùng chổi tre ngắn quét bụi (nếu trường hợp nền nhà khô ráo), tư thế cầm chổi quét nghiêng 45 độ, vệ sinh đường mới nền và giảm được bụi. Dùng hót rác thu gom giấy hoặc lá, bụi trên bề mặt. Trường hợp nền nhà có vết bẩn nhiều cần dùng cọ trà sát kèm dung dịch tẩy rửa để làm mềm, lau sạch bằng giẻ hoặc cây lau. Lau dọn các bề mặt thiết bị vệ sinh, tay nắm cửa, vòi rửa tay, vòi sịt với khăn ẩm hoặc chất tẩy rửa đảm bảo an toàn (lau lại 2 lần với nước sạch)
+ Một ngày vệ sinh tối thiểu 1 lần, ngoài ra bố trí người thu gom rác thải trong các sọt/ thùng rác chứa ngay trong ngày.
+ Rác tập kết, thu gom, vận chuyển về nơi quy định, dùng bao tải, xe gom chứa rác...để tập trung gọn vào góc khuất, không ảnh hưởng cảnh quan môi trường. Yêu cầu vận chuyển rác thải ngay trong ngày.
- Nghiêm cấm đốt rác, để lưu rác qua nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường.
- Thời gian kết thúc công việc trước 08 giờ 00 phút hàng ngày.
- Kết thúc công việc phải rửa sạch dụng cụ và để vào nơi quy định.
1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật:
- Đường dạo, bãi đất sạch, không có lá cây, rác, gạch, đất, cỏ dại, cây dại không có nước đọng, bùn trên đường đi.
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình làm việc.
1.2. Vệ sinh bồn cầu, chậu rửa tay:
1.2.1. Kỹ thuật vệ sinh:
- Chuẩn bị dụng cụ: Bàn chải, giẻ lau và hoá chất phù hợp với chất liệu tượng để chống ôxy hóa, hoen gỉ.
- Thực hiện công việc:
+ Trước khi cọ tưới nước.
+ Dùng bàn chải để cọ những chỗ bẩn, mốc, ố cặn kèm theo chất tẩy rửa làm sạch bề mặt sau đó dùng nước rửa sạch lại lần 2, vừa cọ vừa tưới nước, khi sạch lấy giẻ lau lại. Nếu không sạch phải xử lý bằng hoá chất tẩy rửa mạnh hơn hoặc làm lại lần 2.
+ Quy định: vệ sinh tối thiểu 1 lần trong ngày.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
+ Bề mặt chậu rửa, bồn cầu bằng sứ không bị hoen ố, gỉ, không bị các chất bẩn bám, không bị sứt mẻ.
+ Nút xả nước phải sạch không có vết bẩn bằng mắt thường.
+ Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc.
1.2. Vệ sinh trần nhà vệ sinh:
1.2.1. Kỹ thuật vệ sinh:
- Chuẩn bị dụng cụ: Chổi tre/ chổi lấy mạng nhện.
- Thực hiện công việc:
+ Dùng chổi để quét bề mặt trần nhà vệ sinh không để tồn tại mạng nhện nhìn thấy bằng mắt thường
+ Quy định: vệ sinh tối thiểu 1 lần trong tuần.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật:
+ Bề mặt trần sạch không có dấu vết của côn trùng (nhện giăng tơ).
+ Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc.
VI. Kỹ thuật thu gom rác từ bể rác, bùn từ hố ga và vận chuyển đến nơi xử lý 
1.1.1: Khái niệm:
- Bao gồm các loại: Thu gom rác từ bể rác, bùn từ hố ga để vận chuyển đến nơi xử lý
1.1.2. Kỹ thuật vệ sinh:
- Dụng cụ lao động: Gầu múc, xô, bạt che, xe thu gom dạng kín không bị chảy nước trong quá trình di chuyển
- Thực hiện công việc:
+ Dùng gầu có cán dài hoặc ngắn để múc rác, bùn từ hố ga lên bề mặt sân, đường, xung quanh phải có tấm bạt hoặc ga để không làm nước chảy ra ngoài, đưa thẳng vào xe thu gom.
+ Thu gom tối thiểu 1 lần trong tuần hoặc theo lệnh điều động của Chủ đầu tư trong trường hợp có mưa bão cần khơi thông dòng chảy, ngoài ra bố trí người vận chuyển mang toàn bộ rác được thu gom đi đến bãi xử lý trong ngày.
+ Cùng với Rác tập kết, lá cây, thu gom, vận chuyển ngay trong ngày về nơi quy định, xe gom chứa rác sau khi nén phải được rửa để gọn gàng trong khu vực quy định không ảnh hưởng cảnh quan môi trường. 
- Nghiêm cấm làm chảy nước, dây bẩn các khu vực khác của khuôn viên.
- Kết thúc công việc phải rửa sạch dụng cụ và để vào nơi quy định.
1.1.3. Yêu cầu kỹ thuật:
- Đường di chuyển xe gom, bãi đất có hố rác phải sạch, không có bùn, rác,  không có nước đọng, bùn trên đường đi và bề mặt khu vực xử lý.
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình làm việc.

